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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:           /ĐA-UBND
	Hà Giang, ngày      tháng       năm 2024


Dự thảo



ĐỀ ÁN
Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định 
hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang

I. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Luật Phí và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 
Căn cứ Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2023.
Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và Lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.	
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 
Căn cứ Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
Căn cứ Thông tư 02/2023/TT-BTNMT ngày 15/5/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư số 106/2021/TT-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang, về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2024-2025;
Căn cứ Công văn số 1627/UBND-PVHCC ngày 7/6/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về việc giảm phí, lệ phí thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; 
Căn cứ Công văn số 3428/UBND-NCPC ngày 26/10/2023 của UBND tỉnh Hà Giang về việc hướng dẫn tham mưu ban hành đề án sửa đổi bổ sung, thay thế các nghị quyết về phí, lệ phí.
II. Sự cần thiết ban hành Nghị quyết
Thực hiện quy định của Luật Phí và lệ phí; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 24/4/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang. 
Ngày 29/11/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực thi hành từ ngày 13/01/2020) thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính; theo đó, mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) so với Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 (thẩm định để giao đất, cho thuê đất và đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất); Thông tư này mở rộng loại hồ sơ thu, tính chất phức tạp của từng hồ sơ và mục đích sử dụng đất để xác định mức thu cho phù hợp.
[bookmark: _GoBack]Theo Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2023-2025 thì Văn phòng đăng ký đất đai là Đơn vị tự chủ 70%. Tuy nhiên, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2024; theo đó, đã giao quyền tự chủ cho Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ 100%), trên cơ sở nguồn kinh phí hoạt động chính của đơn vị chủ yếu sử dụng từ nguồn NSNN đặt hàng, nguồn thu sự nghiệp và thu giá dịch vụ, nguồn thu phí được trích để lại. Tuy nhiên, do Hà Giang là tỉnh miền núi, người dân ít giao dịch về quyền sử dụng đất nên số lượng hồ sơ thấp, đặc biệt là trên địa bàn các huyện vùng cao, có số lượng hồ sơ giao dịch ít (thu không đủ chi). Qua theo dõi hoạt động tự chủ của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Hà Giang 03 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/3/2024) việc thu chi đã thiếu (âm) 416.298.008 đồng. Như vậy, nguồn kinh phí tự chủ nêu trên thấp, do đó các hoạt động chi thường xuyên của Văn phòng đăng ký đất đai gặp nhiều khó khăn, một số nội dung công việc của viên chức, người lao động chưa được chi trả đầy đủ, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của người lao động. 
Mặt khác, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; theo đó, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND cấp tỉnh “Thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trong đó chú trọng việc rà soát, tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách giảm thời gian, phí, lệ phí khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử”. 
Vì vậy, để đảm bảo cho việc thu phí phù hợp với quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC đồng thời đảm bảo nguồn kinh phí cho Văn phòng Đăng ký đất đai hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên, cũng như thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 thì việc ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang thay thế Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 là hết sức cần thiết.
III. Tình hình thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua các năm
1. Việc thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang theo Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 của HĐND tỉnh với kết quả như sau:
Đơn vị tính: 1.000 đồng
	TT
	Nội dung
	Từ T5/ 
2017
	Năm 
2018
	Năm 
2019
	Năm 
2020
	Năm 
2021
	Năm 
2022
	Năm 
2023

	1
	Số đã thu
	484.893
	773.194
	901.300
	904.590
	875.885
	894.365
	734.415

	2
	Nộp ngân sách
	193.958
	309.277
	360.520
	361.836
	350.354
	357.746
	293.766

	3
	Số được để lại đơn vị thu
	290.935
	463.917
	540.780
	542.754
	525.531
	536.619
	440.649


Như vậy, từ T5/2017 đến hết năm 2023, Văn phòng đăng ký đất đai đã thực hiện thu, nộp, quản lý, sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:
- Tổng thu: 5.568.642.000đ
- Tổng nộp ngân sách nhà nước: 2.227.457.000đ
- Tổng được để lại đơn vị thu: 3.341.185.000đ	
Số thu được trích để lại đơn vị chi các khoản sau: Chi trả lương thường xuyên cho viên chức, trực tiếp thẩm định hồ sơ và viên chức trực tiếp thu phí, lệ phí: 1.876 triệu. Chi mua phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 427 triệu. Chi trả tiền in biên lai ấn chỉ và mua phần mềm biên lai điện tử: 102 triệu. Chi trả tiền mua vật tư văn phòng phẩm, sửa chữa máy móc, tiền điện, nước: 687,9 triệu. Chi thanh toán tiền công tác phí cho cán bộ đi thẩm định hồ sơ: 182 triệu. Chi trả cước phí luân chuyển hồ sơ thẩm định đi các huyện: 66,2 triệu.
2. Quá trình thực hiện Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND có những bất cập, vướng mắc như sau:
- Nghị quyết số 74/2017//NQ-HĐND ngày 24/4/2017 căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính. Ngày 29/11/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (có hiệu lực thi hành ngày 13/01/2020) thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016. 
- Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017 chỉ xây dựng mức thu phí cho hình thức nộp hồ sơ trực tiếp, chưa xây dựng mức thu phí cho hình thức nộp hồ sơ trực tuyến. 
- Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND được xây dựng trên cơ sở mức lương cơ bản 1.210.000 đồng. Hiện nay, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng. Mặt khác giá vật tư, văn phòng phẩm và các chi phí khác cũng tăng theo giá thị trường. Do đó, với mức thu theo quy định trên không đủ để trang trải các chi phí phục vụ công tác thu phí.
IV. Nội dung của đề án:
Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính về việc ban hành hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số ....,   UBND tỉnh xây dựng Đề án Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang với các nội dung như sau:
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang.
2. Đối tượng áp dụng 
a) Người nộp phí: Là các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo quy định có nhu cầu và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định hồ sơ để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp).
b) Cơ quan thu phí: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố.
3. Đối tượng miễn, giảm nộp phí
a) Đối tượng miễn nộp lệ phí: 
- Hộ gia đình là hộ nghèo và cận nghèo theo quy định.
- Người có công với cách mạng, người cao tuổi, người khuyết tật.
- Đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
b) Đối tượng được giảm: 
Các tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và thanh toán lệ phí trực tuyến (hồ sơ trực tuyến).. 
4. Phương thức cung cấp dịch vụ thu phí: 
- Trực tiếp: Trả sản phẩm, hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn hoặc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoặc Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Hà Giang được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố giải quyết hồ sơ.
- Trực tuyến: Trả sản phẩm, hồ sơ trực tuyến được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thành phố giải quyết hồ sơ qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến và thanh toán lệ phí trực tuyến. 
5. Mức thu phí:
Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là khoản thu đối với công việc thẩm định hồ sơ, các điều kiện cần và đủ đảm bảo việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (bao gồm cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận và chứng nhận biến động vào giấy chứng nhận đã cấp) theo quy định của pháp luật.
a) Các căn cứ để xây dựng mức thu:
- Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Theo Điều 8 Luật phí và lệ phí quy định: “ Mức thu phí được xác định cơ bản bảo đảm bù đắp chi phí, có tính đến chính sách phát triển kinh tế - xã hội của nhà nước trong từng thời kỳ, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân”.
Theo khoản 2, Điều 4 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định: “ Xây dựng mức thu các khoản phí, lệ phí cần đảm bảo căn cứ mức thu phí, lệ phí hiện hành ( nếu có) làm cơ sở đề xuất mức thu; Phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của địa phương nơi phát sinh hoạt động cung cấp dịch vụ thu phí, lệ phí”.
Căn cứ Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và dựa trên cơ sở hệ số trượt giá thị trường cũng như cơ chế chính sách tiền lương thay đổi cụ thể: Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND được xây dựng trên cơ sở mức lương cơ sở 1.210.000đ, hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023, theo đó mức lương cơ sở là 1.800.000 đ (tăng 590.000 đồng).
Như vậy, việc thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản khác gắn liền với đất theo Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh, hiện nay không phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội thực tế trên địa bàn tỉnh.
b) Dự kiến mức thu
Căn cứ Công văn số 1627/UBND-PVHCC ngày 7/6/2022 của UBND tỉnh Hà Giang về việc rà soát, xây dựng dự thảo Nghị quyết quy định về việc giám phí, lệ phí thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, mục tiêu giảm 40-50% các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh đối với các đối tượng yêu cầu giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến so với yêu cầu giải quyết trực tiếp và bưu chính. 
 Để đảm bảo cho việc thu phí thẩm định phù hợp với quy định tại Thông tư số 85/2019/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính và mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 Chính phủ; hệ số trượt giá thị trường và Chỉ thị số 02/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, UBND tỉnh đề xuất dự kiến mức thu như sau:
- Đối với mức thu trực tiếp: Tăng 50% so với Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2017;
- Đối với mức thu trực tuyến: Giảm 40% so với mức thu trực tiếp.
(Chi tiết có Phụ lục số 01 và 02 kèm theo)
Phụ lục số 01:
Mức Thu trực tiếp
	Stt
	Nội dung thu phí
	Mức thu theo NQ74/2017
	Mức thu đề xuất (theo hình thức trực tiếp)
	Tỷ lệ tăng so với NQ74/2027

	I
	Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh, trụ sở làm việc

	1
	Diện tích từ 1.000 m² trở xuống
	200.000
	300.000
	50%

	2
	Diện tích trên 1.000 đến 10.000 m²
	400.000
	600.000
	50%

	3
	Diện tích trên 10.000 đến 50.000 m²
	1.000.000
	1.500.000
	50%

	4
	Diện tích trên 50.000 đến 150.000 m²
	2.000.000
	3.000.000
	50%

	5
	Diện tích trên150.000 m²
	4.000.000
	6.000.000
	50%

	II
	Giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở các hộ gia đình có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ, chuyển quyền sử dụng đất.

	1
	Đối với các phường của thành phố Hà Giang, các thị trấn và các xã nơi UBND huyện đóng trụ sở
	100.000
	150.000
	50%

	2
	Đối với khu vực các xã còn lại
	70.000
	105.000
	50%

	III
	Cấp đổi, cấp lại và xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
	Mức thu được tính như mức thu cấp lần đầu
	Mức thu được tính như mức thu cấp lần đầu
	50%


Phụ lục số 02:
Mức Thu trực tuyến
	Stt
	Nội dung thu phí
	Mức thu theo hình thức trực tiếp
	Mức thu theo hình thức trực tuyến
	Tỷ lệ giảm khi thu trực tuyến  so với hình thức thu trực tiếp

	I
	Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh, trụ sở làm việc

	1
	Diện tích từ 1.000 m² trở xuống
	300.000
	180.000
	40%

	2
	Diện tích trên 1.000 đến 10.000 m²
	600.000
	360.000
	40%

	3
	Diện tích trên 10.000 đến 50.000 m²
	1.500.000
	900.000
	40%

	4
	Diện tích trên 50.000 đến 150.000 m²
	3.000.000
	1.800.000
	40%

	5
	Diện tích trên150.000 m²
	6.000.000
	3.600.000
	40%

	II
	Giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở các hộ gia đình có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ, chuyển quyền sử dụng đất.

	1
	Đối với các phường của thành phố Hà Giang, các thị trấn và các xã nơi UBND huyện đóng trụ sở
	150.000
	90.000
	40%

	2
	Đối với khu vực các xã còn lại
	105.000
	63.000
	40%

	III
	Cấp đổi, cấp lại và xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
	Mức thu được tính như mức thu cấp lần đầu
	Mức thu được tính như mức thu cấp lần đầu
	40%


6. Tỷ lệ trích nộp
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh về việc về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2024-2025; theo đó, UBND tỉnh đã giao quyền tự chủ cho Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên (tự chủ 100%), trên cơ sở nguồn kinh phí hoạt động chính của đơn vị chủ yếu sử dụng từ nguồn NSNN đặt hàng, nguồn thu sự nghiệp và thu giá dịch vụ, nguồn thu phí được trích để lại.
Căn cứ khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP, số tiền phí được để lại cho tổ chức thu phí được chi dùng cho các nội dung sau:
+ Chi thanh toán cho cá nhân thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí: Tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định).
+ Chi phí phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí như: Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, công tác phí theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành.
+ Chi sửa chữa thường xuyên tài sản, máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ cho thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.
+ Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu liên quan đến việc thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.
+ Các khoản chi khác liên quan đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí.
Căn cứ các quy định nêu trên, trên cơ sở đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh đề xuất đơn vị thu phí được trích để lại 100% trên tổng số tiền phí thu được để trang trải cho công tác thu phí theo dự toán thu – chi Mục 7 dưới đây.
7. Dự toán thu - chi nguồn thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Stt
	Diễn giải
	ĐVT
	Số lượng
	 Đơn giá 
	 Thành tiền                 ( đồng) 

	
	THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP
	
	
	
	

	A
	Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh, trụ sở làm việc
	
	
	
	

	I
	Diện tích 1.000m2 trở xuống
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	300.000
	300.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	300.000
	300.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích 1.000m2 trở xuống
	Hồ sơ
	1
	
	300.000

	1
	Mực máy in A4 (nhãn hiệu HPM402) 1.800.000đ/1hộp:(in hồ sơ để đối chiều kiểm tra) (1,800.000/2.000 tờ = 900đ)
	
	20
	900
	18.000

	2
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	1
	5.600
	5.600

	3
	Giấy A4 (định lương 80g): 100.000đ/gam:500 tờ /gam = 200 đ/tờ * 20tờ/1hồ sơ
	
	20
	200
	4.000

	4
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 2 thẩm định hồ sơ (2,67+0,4)*1.800.000/26/8
	
	8
	26.500
	212.000

	5
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	35.000
	35.000

	6
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	14.700
	14.700

	7
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	8
	Bút viết tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	1.000
	1.000

	9
	Sổ ghi chép tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	2.000
	2.000

	10
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	2.500
	2.500

	II
	Diện tích trên 1.000m2 đến 10.000m2
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	600.000
	600.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	600.000
	600.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích trên 1.000m2 đến 10.000m2
	
	1
	
	600.000

	1
	Mực máy in A4 (nhãn hiệu HPM402) 1.800.000đ/1hộp:(in hồ sơ để đối chiều kiểm tra) (1,800.000/2.000 tờ = 900đ)
	
	25
	900
	22.500

	2
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	1
	5.600
	5.600

	3
	Giấy A4 (định lương 80g): 100.000đ/gam:500 tờ /gam = 200 đ/tờ * 25tờ/1hồ sơ
	
	25
	200
	5.000

	4
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 2 thẩm định hồ sơ (2,67+0,4)*1.800.000/26/8
	
	15
	26.500
	397.500

	5
	Chi thanh toán tiền công tác phí kiểm tra đất ngoài thực địa (1 ngày * 100,000đ/ngày)
	
	1
	100.000
	100.000

	6
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	40.000
	40.000

	7
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	18.200
	18.200

	8
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	9
	Bút viết tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	1.000
	1.000

	10
	Sổ ghi chép tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	2.000
	2.000

	11
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	3.000
	3.000

	III
	Diện tích trên 10.000m2 đến 50.000m2
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	1.500.000
	1.500.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	1.500.000
	1.500.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích trên 10.000m2 đến 50.000m2
	
	1
	
	1.500.000

	1
	Mực máy in A4 (nhãn hiệu HPM402) 1.800.000đ/1hộp:(in hồ sơ để đối chiều kiểm tra) (1,800.000/2.000 tờ = 900đ)
	
	30
	900
	27.000

	2
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	1
	5.600
	5.600

	3
	Giấy A4 (định lương 80g): 100.000đ/gam:500 tờ /gam = 200 đ/tờ * 30tờ/1hồ sơ
	
	30
	200
	6.000

	4
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 3 thẩm định hồ sơ (3.0+0,4)*1.800.000/26/8
	
	16
	29.423
	470.768

	5
	Chi thanh toán tiền công tác phí kiểm tra đất ngoài thực địa (phụ cấp lưu trú cho 2 người * 2 ngày)
	
	4
	150.000
	600.000

	6
	Tiền thuê phòng nghỉ (02 người * 01 đêm)
	
	1
	300.000
	300.000

	7
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	45.000
	45.000

	8
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	30.932
	30.932

	9
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	10
	Bút viết tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	2.000
	2.000

	11
	Sổ ghi chép tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	3.000
	3.000

	12
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	4.500
	4.500

	IV
	Diện tích trên 50.000m2 đến 150.000m2
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	3.000.000
	3.000.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	3.000.000
	3.000.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích trên 50.000m2 đến 150.000m2
	
	1
	
	3.000.000

	1
	Mực máy in A4 (nhãn hiệu HPM402) 1.800.000đ/1hộp:(in hồ sơ để đối chiều kiểm tra) (1,800.000/2.000 tờ = 900đ)
	
	40
	900
	36.000

	2
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	1
	5.600
	5.600

	3
	Giấy A4 (định lương 80g): 100.000đ/gam:500 tờ /gam = 200 đ/tờ * 40tờ/1hồ sơ
	
	40
	200
	8.000

	4
	Chi thanh toán tiền lương (công nhóm) cho 01 kĩ sư bậc 2 thẩm định HS (2,67+0,4)*1.800.000/26/8
	
	16
	26.500
	424.000

	5
	Chi thanh toán tiền lương (công nhóm) cho 01 kĩ sư bậc 3 thẩm định hồ sơ (3,0+0,4)*1.800.000/26/8
	
	16
	29.423
	470.768

	6
	Chi thanh toán tiền công tác phí 2 người đi đo kiểm tra danh giới đất ngoài thực địa (02 người *3 ngày)
	
	6
	150.000
	900.000

	7
	Tiền thuê phòng nghỉ (02 người * 01 đêm)
	
	4
	250.000
	1.000.000

	8
	Chi phí sửa chữa máy móc bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	80.000
	80.000

	9
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	56.432
	56.432

	10
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	11
	Bút viết tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	2.000
	2.000

	12
	Sổ ghi chép tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	3.000
	3.000

	13
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	9.000
	9.000

	V
	Diện tích trên 150.000m2 
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	6.000.000
	6.000.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	6.000.000
	6.000.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích trên 150.000m2 
	
	1
	
	6.000.000

	1
	Mực máy in A4 (nhãn hiệu HPM402) 1.800.000đ/1hộp:(in hồ sơ để đối chiều kiểm tra) (1,800.000/2.000 tờ = 900đ)
	
	50
	900
	45.000

	2
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	1
	5.600
	5.600

	3
	Giấy A4 (định lương 80g): 100.000đ/gam:500 tờ /gam = 200 đ/tờ * 50tờ/1hồ sơ
	
	50
	200
	10.000

	4
	Chi thanh toán tiền lương (công nhóm) cho 01 kĩ sư bậc 3 thẩm định HS (3.0+0,4)*1.800.000/26/8
	
	24
	29.423
	706.152

	5
	Chi thanh toán tiền lương (công nhóm) cho 01 kĩ sư bậc 4 thẩm định HS (3,33+0,4)*1.800.000/26/8
	
	18
	32.279
	581.022

	6
	Chi thanh toán tiền công tác phí 3 người đi đo kiểm tra danh giới đất ngoài thực địa (3 người *4 ngày)
	
	12
	150.000
	1.800.000

	7
	Tiền thuê phòng nghỉ (3 người * 3 đêm)
	
	9
	300.000
	2.700.000

	8
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	90.526
	90.526

	9
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	45.000
	45.000

	10
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	11
	Bút viết tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	2.000
	2.000

	12
	Sổ ghi chép tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	3.000
	3.000

	13
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	6.500
	6.500

	B
	Giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở các hộ gia đình có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ, chuyển quyền sử dụng đất.
	
	
	
	

	I
	Đối với các phường của TP Hà Giang, các thị trấn và các xã nơi UBND huyện đóng trụ sở
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	150.000
	150.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	150.000
	150.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định 
	
	1
	
	150.000

	1
	Mực máy in A4 (nhãn hiệu HPM402) 1.800.000đ/1hộp:(in hồ sơ để đối chiều kiểm tra) (1,800.000/2.000 tờ = 900đ)
	
	15
	900
	13.500

	2
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	1
	5.600
	5.600

	3
	Giấy A4 (định lương 80g): 100.000đ/gam:500 tờ /gam = 200 đ/tờ * 15tờ/1hồ sơ
	
	15
	200
	3.000

	4
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 2 thẩm định hồ sơ (2,67+0,4)*1.800.000/26/8
	
	4
	26.500
	106.000

	5
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	10.000
	10.000

	6
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	4.700
	4.700

	7
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	8
	Bút viết tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	1.000
	1.000

	9
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	1.000
	1.000

	II
	Đối với khu vực các xã còn lại
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	105.000
	105.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	105.000
	105.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định 
	
	1
	
	105.000

	1
	Mực máy in A4 (nhãn hiệu HPM402) 1.800.000đ/1hộp:(in hồ sơ để đối chiều kiểm tra) (1,800.000/2.000 tờ = 900đ)
	
	5
	900
	4.500

	2
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	1
	5.600
	5.600

	3
	Giấy A4 (định lương 80g): 100.000đ/gam:500 tờ /gam = 200 đ/tờ * 05tờ/1hồ sơ
	
	5
	200
	1.000

	4
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 2 thẩm định hồ sơ (2,67+0,4)*1.800.000/26/8
	
	3
	26.500
	79.500

	5
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	5.000
	5.000

	6
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	2.200
	2.200

	7
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	8
	Bút viết tính bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	1.000
	1.000

	9
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	1.000
	1.000

	C
	Cấp đổi, cấp lại và xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	Mức thu – chi được tính như cấp lần đầu 

	
	THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN
	
	
	
	

	A
	Giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất sản xuất, kinh doanh, trụ sở làm việc
	
	
	
	

	I
	Diện tích 1.000m2 trở xuống
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	180.000
	180.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	180.000
	180.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích 1.000m2 trở xuống
	Hồ sơ
	1
	
	180.000

	1
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	1
	5.600
	5.600

	2
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 2 thẩm định hồ sơ (2,67+0,4)*1.800.000/26/8
	
	6
	26.500
	159.000

	3
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	7.000
	7.000

	4
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	2.200
	2.200

	5
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	6
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	1.000
	1.000

	II
	Diện tích trên 1.000m2 đến 10.000m2
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	360.000
	360.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	360.000
	360.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích trên 1.000m2 đến 10.000m2
	
	1
	
	360.000

	1
	Mực máy in A3 (hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy CN QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi = 5,600đ)
	
	1
	5.600
	5.600

	2
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 2 thẩm định hồ sơ (2,67+0,4)*1.800.000/26/8
	
	8
	26.500
	212.000

	3
	Chi thanh toán tiền công tác phí kiểm tra đất ngoài thực địa (1 ngày * 100,000đ/ngày)
	
	1
	100.000
	100.000

	4
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	25.000
	25.000

	5
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	11.200
	11.200

	6
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	7
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	1.000
	1.000

	III
	Diện tích trên 10.000m2 đến 50.000m2
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	900.000
	900.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	900.000
	900.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích trên 10.000m2 đến 50.000m2
	
	1
	
	900.000

	1
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	1
	5.600
	5.600

	2
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 3 thẩm định hồ sơ (3.0+0,4)*1.800.000/26/8
	
	10
	29.423
	294.230

	3
	Chi thanh toán tiền công tác phí kiểm tra đất ngoài thực địa (phụ cấp lưu trú cho 2 người * 2 ngày)
	
	2
	150.000
	300.000

	4
	Tiền thuê phòng nghỉ (01 người * 01 đêm)
	
	1
	200.000
	200.000

	5
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	62.000
	62.000

	6
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	29.970
	29.970

	7
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	8
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	3.000
	3.000

	IV
	Diện tích trên 50.000m2 đến 150.000m2
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	1.800.000
	1.800.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	1.800.000
	1.800.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích trên 50.000m2 đến 150.000m2
	
	1
	
	1.800.000

	1
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	2
	5.600
	11.200

	2
	Chi thanh toán tiền lương (công nhóm) cho 01 kĩ sư bậc 2 thẩm định HS (2,67+0,4)*1.800.000/26/8
	
	14
	26.500
	371.000

	3
	Chi thanh toán tiền lương (công nhóm) cho 01 kĩ sư bậc 3 thẩm định hồ sơ (3,0+0,4)*1.800.000/26/8
	
	14
	29.423
	411.922

	4
	Chi thanh toán tiền công tác phí 2 người đi đo kiểm tra danh giới đất ngoài thực địa (02 người *2 ngày)
	
	4
	150.000
	600.000

	5
	Tiền thuê phòng nghỉ (02 người * 01 đêm)
	
	1
	300.000
	300.000

	6
	Chi phí sửa chữa máy móc bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	63.000
	63.000

	7
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	30.678
	30.678

	8
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	9
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	7.000
	7.000

	V
	Diện tích trên 150.000m2 
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	3.600.000
	3.600.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	3.600.000
	3.600.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định có diện tích trên 150.000m2 
	
	1
	
	3.600.000

	1
	Mực máy in A3 (nhãn hiệu Laser jet Pro M706n, in giấy chứng nhận QSDĐ 2.800.000đ/1hộp/500 phôi giấy CN = 5,600đ
	
	2
	5.600
	11.200

	2
	Chi thanh toán tiền lương (công nhóm) cho 01 kĩ sư bậc 3 thẩm định HS (3.0+0,4)*1.800.000/26/8
	
	26
	29.423
	764.998

	3
	Chi thanh toán tiền lương (công nhóm) cho 01 kĩ sư bậc 4 thẩm định HS (3,33+0,4)*1.800.000/26/8
	
	26
	32.279
	839.254

	4
	Chi thanh toán tiền công tác phí 3 người đi đo kiểm tra danh giới đất ngoài thực địa (3 người *2 ngày)
	
	6
	150.000
	900.000

	5
	Tiền thuê phòng nghỉ (3 người * 1 đêm)
	
	3
	300.000
	900.000

	6
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	95.000
	95.000

	7
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	74.348
	74.348

	8
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	9
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	10.000
	10.000

	B
	Giao đất, công nhận quyền sử dụng đất ở các hộ gia đình có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đơn lẻ, chuyển quyền sử dụng đất.
	
	
	
	

	I
	Đối với các phường của TP Hà Giang, các thị trấn và các xã nơi UBND huyện đóng trụ sở
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	90.000
	90.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	90.000
	90.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định 
	
	1
	
	90.000

	1
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 2 thẩm định hồ sơ (2,67+0,4)*1.800.000/26/8
	
	2
	26.500
	53.000

	2
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	20.000
	20.000

	3
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	4.800
	4.800

	4
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	5
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	7.000
	7.000

	II
	Đối với khu vực các xã còn lại
	
	
	
	

	
	Số thu phí 
	Hồ sơ
	1
	63.000
	63.000

	
	Số Nộp Ngân sách nhà nước (0%)
	
	
	0
	0

	
	Số trích để lại đơn vị (100%)
	
	
	63.000
	63.000

	
	Nội dung chi phí cho 1 hồ sơ thẩm định 
	
	1
	
	63.000

	1
	Chi thanh toán tiền lương cho 01 kĩ sư bậc 1 thẩm định hồ sơ (2,34+0,4)*1.800.000/26/8
	
	2
	23.000
	46.000

	2
	Chi phí sửa chữa máy móc tính bình quân cho 1 hồ sơ (Máy tính để bàn; máy in A3; A4; máy toàn đạc điện tử; máy photocopy)
	
	1
	4.500
	4.500

	3
	Chi phí khấu hao máy móc tính cho 1 hồ sơ
	
	1
	3.800
	3.800

	4
	Chi mua Phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	1
	5.200
	5.200

	5
	Chi phí tiền điện bình quân cho 1 hồ sơ
	
	1
	3.500
	3.500

	C
	Cấp đổi, cấp lại và xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	
	Mức thu – chi được tính như cấp lần đầu 


8. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp, hiệu quả thu phí
	Trong quá trình thực hiện việc thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, căn cứ theo quy định của pháp luật, căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội tại các địa phương và thực tế thu phí theo Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND, những trường hợp không được miễn phí vẫn có khả năng để nộp phí khi nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính, các đơn vị thu phí và cơ quan có thẩm quyền thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chưa nhận được phản ánh của tổ chức, cá nhân về mức thu.
	III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
	Giao Sở Tài nguyên và Môi trường lập đề nghị xây dựng Nghị quyết trình UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét chấp thuận ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND làm căn cứ để các đơn vị thu phí thực hiện và thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo đúng trình tự, thủ tục quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật./.

	Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; 
Tài chính; Tư pháp; 
- Lưu: VT, NCPC, KTTH, PVHCC.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH





Nguyễn Văn Sơn
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